MA TRẬN

Câu hỏi đề kiểm tra môn Toán tháng 9 - Lớp 2
Năm học 2025-2026
	Mạch kiến thức
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Số và phép tính: 
- Xác định số liền trước, liền sau của một số.

- Nhận biết các thành phần trong phép tính.

- Phân tích số có hai chữ số theo số chục và số đơn vị.

- Thực hiện phép tính cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100.


	Số câu
	4
	1
	2
	 
	
	1
	6
	2

	
	Câu số
	1,2, 3,4
	9
	5,6
	  
	
	11
	1,2,3,4,5,6
	9,11

	
	Số điểm
	2
	2
	1
	 
	
	2
	3
	4

	2. Đại lượng và đo đại lượng: Ước lượng, cm
	Số câu
	 
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	 
	
	7
	
	
	
	7
	

	
	Số điểm
	 
	
	0,5
	
	
	
	0,5
	

	3. Yếu tố hình học: Nhận dạng hình tam giác
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	8
	
	
	
	8
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	0,5
	

	4. Giải toán: Hơn, kém nhau bao nhiêu
	Số câu
	
	
	 
	1
	
	
	 
	1

	
	Câu số
	
	
	 
	10
	
	
	
	10

	
	Số điểm
	
	
	 
	2
	
	
	 
	2

	Tổng
	Số câu
	4
	1
	2
	2
	
	1
	8
	3

	
	Số điểm
	2
	2
	2
	2
	
	2
	4
	6

	Tỉ lệ
	40%
	40%
	20%
	
	


	Trường TH Tây Hưng

Họ tên: …………………….

Lớp: ……………………….

SBD: ……. Phòng: ……….
	KIỂM TRA THÁNG 9

MÔN TOÁN – LỚP 2

Năm học: 2025 – 2026

Thời gian: 40 phút

(Không kể thời gian giao đề)
	GT1 KÍ
	SỐ PHÁCH

	
	
	GT2 KÍ
	



	Điểm
	Lời nhận xét
	Chữ kí GK 1
	Chữ kí GK 2
	SỐ PHÁCH




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: (0,5 điểm - M1) 
a) Số liền trước của 67 là: ...........    
b) Số liền sau của 67 là: ..............    
Câu 2: (0,5 điểm - M1) Điền vào chỗ chấm? 76 = ....... + 6

    A.  70                      B. 71                         C. 72                        D. 73
Câu 3: (0,5 điểm - M1) Trong phép tính 23 + 22 = 45, thì 45 được gọi là: 
    A.  Số hạng             B. Tổng                    C. Số bị trừ               D. Số trừ
Câu 4: (0,5 điểm - M1): Hiệu của 86 và 32 là:
    A. 56                       B. 54                         C. 46                          D. 64
Câu 5: (0,5 điểm - M2):  Kết quả của phép tính 13 + 12 + 4  là: 
    A. 25                        B. 27                        C. 28
             D. 29
Câu 6: (0,5 điểm - M2):  Kết quả của phép tính 55 - 25 - 10  là: 
    A. 40                        B. 30                        C. 20
            D. 10
Câu 7: (0,5 điểm - M2)  Bàn học của em dài khoảng?

 A. 6 gang tay.            B. 20 cm.               C. 4 gang tay.            D. 30 cm

Câu 8: (0,5 điểm – M2) Hình bên có mấy hình tam giác ?  
	. [image: image1.jpg]



	    A. 2 hình                    B. 3 hình 

     C. 4 hình                    D. 5 hình



II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 9: (2 điểm – M1) Đặt tính rồi tính: 
	25 + 31
.......................

........................

........................

.........................
.........................
	35 + 23
.......................

........................

........................

.........................
.........................
	68 – 28
.......................

........................

........................

.........................
.........................
	94 – 32
.......................

........................

........................

.........................
.........................


Câu 10: (2 điểm - M2) Lớp 2A trồng được 29 cây. Lớp 2B trồng được 27 cây. Hỏi lớp 2A trồng được hơn lớp 2B bao nhiêu cây?
                                                          Bài giải
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..
Câu 11: (2 điểm - M3): 


a) Ghép hai trong ba thẻ số trên được các số có hai chữ số ?

..................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………..
b) Tính hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số vừa ghép được.
……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA THÁNG 9
MÔN TOÁN LỚP 2

Năm học 2025- 2026
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm): 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đ/A
	66; 68
	A
	B
	B
	D
	C
	A
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 9: (2 điểm). Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm (Đặt tính 0,2 điểm; tính đúng 0,3 điểm)
           a) 56                   b) 58                    c) 40                      d) 62
Câu 10: (2 điểm)    
Bài giải:

	Lớp 2A trồng được hơn lớp 2B là:              
	 0,5 điểm

	        29  - 27  = 2 (cây)
	      1 điểm

	                                                    Đáp số: 2 cây
	 0,5 điểm


Câu 11: (2 điểm)
a) Ghép hai trong ba thẻ số trên được các số có hai chữ số ? (1 điểm)

53 ; 50 ; 35 ; 30 

b) Tính hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số vừa ghép được (1 điểm)
53 – 30 = 23
 5
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